
ID CLASS LEVEL

1 1358080 13BSM1 NGUYỄN THANH KIM XUYẾN IELTS

2 1359013 13BIT1 PHAN THẾ HÙNG IELTS

3 1359026 13bit1 NGUYỄN HUY LÃM IELTS

4 1258029 12BSM1 TRẦN NGUYÊN LÂM IELTS

5 1358070 13BSM1 NGUYỄN KIM BẢO TÚ IELTS

6 1359025 13BIT1 TRẦN THỊ NHƯ QuỲNH IELTS

7 1359057 13BIT2 VŨ THANH PHONG IELTS

8 1359037 TRẦN LONG SƠN IELTS

9 1358029 13BSM1 LÊ HỒNG PHƯƠNG LINH IELTS

10 1358006 13bsm1 TRƯƠNG HỒNG TIÊN BẢO IELTS

11 1258016 12BSM1 TRƯƠNG BẢO TRƯỜNG GIANG IELTS

12 1358011 13bsm2 NGUYỄN MINH CHÂU IELTS

13 1359012 13BIT2 PHAN NGUYỄN ĐĂNG KHOA IELTS

14 1358065 13BSM1 LÊ TRƯƠNG THUỶ TIÊN IELTS

15 1358028 HuỲNH THỊ ĐĂNG KHOA IELTS

16 1358037 13bsm2 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC IELTS

17 1359044 13BIT1 NGUYỄN ĐÌNH ViỆT ANH IELTS

18 1359031 13BIT2 LÂM TRUNG NGHĨA IELTS

19 1358058 13bsm2 TRẦN QUANG THANH THẢO IELTS

20 1358046 13bsm2 NGUYỄN VÕ THUÝ PHƯƠNG IELTS

21 1358069 13BSM1 NGUYỄN HÀ MINH TRIẾT IELTS

22 1159036 11BIT NGÔ MINH QUÂN IELTS

23 1358050 13BSM1 PHẠM HỒNG PHƯƠNG IELTS

24 1359030 13BIT1 NGUYỄN ĐÌNH VINH BẢO IELTS

25 1359009 13BIT1 NGUYỄN VŨ HOÀ Upper

26 1358012 13bsm1 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC IELTS

27 1359020 13BIT2 NGUYỄN PHAN HOÀI NAM IELTS
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28 1359006 13BIT2 TRẦN ĐỨC VINH IELTS

29 1358041 13BSM2 PHẠM NGỌC TUYẾT NHI IELTS

30 1359003 13BIT2 LÊ LÊ HẠNH DUNG IELTS

31 1358066 13BSM2 TRẦN NGỌC TRÂM IELTS

32 1359014 13BIT1 TRẦN KHÁNH DUY IELTS

33 1359021 13BIT1 CHIÊM NHẬT THÀNH IELTS

34 1358044 13BSM2 LÊ TRẦN QuỲNH NHƯ IELTS

35 1158075 11BSM2 PHẠM THUÝ NGỌC NGA IELTS

36 1258016 12bsm1 TRƯƠNG BẢO TRƯỜNG GIANG foundation

37 1358068 13bsm1 NGUYỄN THỊ THANH TRANG IELTS

38 1358033 13bsm1 TRẦN PHƯƠNG HIÊN MY IELTS

39 1358039 13bsm2 VÕ HOÀNG DiỆP NHÃ IELTS

40 1358002 13bsm2 HỒ NGỌC ẨN IELTS

41 1358072 13BSM2 NGÔ ANH TuẤN IELTS


